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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Ôn tập, củng cố kiến thức về cảm ứng ở động vật, cảm ứng ở thực vật.

- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm và tự luận.

- 100% học sinh làm đề cương vào vở trước giờ kiểm tra
II. NỘI DUNG

1. Tự luận
Câu 1: Hướng động là gì? Trình bày cơ chế chung của hướng động.
Câu 2. Ứng động là gì? Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng? Phân biệt hướng động và ứng động?
Câu 3. a. Khái niệm điện thế hoạt động. Vẽ đồ thị điện thế hoạt động.

b. Khái niệm xinap. Vẽ sơ đồ cấu tạo xinap hóa học. 

c. Phân biệt quá trình lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin và sợi thần kinh không có bao miêlin? Tại  sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo lối nhảy cóc?
Câu 4:  Trình bày các bước truyền tin qua xinap? Tại sao xung thần kinh chỉ truyền một chiều từ màng trước ra màng sau xinap?

Câu 5. a. Khái niệm tập tính?
b. Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

c. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
d. Kể tên và lấy ví dụ về các hình thức học tập ở động vật.

e. Giải thích:

- Tại sao ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi  tập tính của chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh?

- Tại sao ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển có rất nhiều tập tính học được?

2. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Ý nào không đúng đối với cảm ứng ở động vật đơn bào?
    A. Co rút chất nguyên sinh                              
 B. Thông qua phản xạ

    C. Chuyển động cả cơ thể                                
 D. Tiêu tốn năng lượng

Câu 2: Các cây dây leo uốn quanh những cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

    A. Hướng tiếp xúc.         B. Hướng sáng.                C. Hướng đất.                D. Hướng nước.
Câu 3: Khi không có ánh sáng cây non mọc như thế nào?

   A. Mọc vống lên và có màu vàng úa.                       B. Mọc bình thường và có màu xanh.

   C. Mọc vống lên và có màu xanh.                            D. Mọc bình thường và có màu vàng úa.
Câu 4. Thủy tức phản ứng như thế nào khi ta dùng kim nhọn châm vào thân nó?

   A. Co những chiếc vòi lại



B. Co toàn thân lại.

   C. Co phần thân lại. 



D. Chỉ co phần bị kim châm.

Câu 5. Ứng dộng của cây trinh nữ khi va chạm là kiểu 
    A. ứng động sinh trưởng.



B. quang ứng động.

    C. ứng động không sinh trưởng


D. điện ứng động.

Câu 6. Sự đóng mở của khí khổng  thuộc dạng cảm ứng nào?

   A. H​ướng hoá.




B.Ứng động không sinh trư​ởng.

   C. Ứng động sức tr​ương.



D. Ứng động tiếp xúc.
Câu 7: Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
   A. Sự đóng mở của lá trinh nữ. Khí khổng đóng và mở.
   B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở

   C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

   D. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở.

Câu 8.  Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:
    A. Xẩy ra nhanh , dễ nhận thấy.                    
B. Xảy ra chậm , khó nhận thấy.

   C. Xẩy ra nhanh , khó nhận thấy.              

D. Xẩy ra chậm , dễ nhận thấy.

Câu 9.  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở những động vật
   A. ngành ruột khoang



B. giun dẹp, đỉa, côn trùng

   C. cá, lưỡng cư, bò sát.



D. Chim, thú.
Câu 10. Tác nhân của hướng trọng lực là
   A. đất.
              B. ánh sáng.

           C. chất hóa học 
           D. sự va chạm.
Câu 11.Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi ( Không hưng phấn) tích điện:

    A. Trung tính.

B. Dương.

C. Âm.

                        D. Hoạt động 
Câu 12. Một  bạn học sinh lỡ tay chạm vào chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Em hãy chỉ ra theo thứ tự:  tác nhân kích thích ( Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ( Bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên:

    A. Gai ( Thụ quan đau ở tay ( Tủy sống ( Cơ tay.

     B. Gai ( tủy sống ( Cơ tay ( Thụ quan đau ở tay.

    C. Gai ( Cơ tay ( Thụ quan đau ở tau ( Tủy sống.

     D. Gai ( Thụ quan đau ở tay ( Cơ tay ( Tủy sống

Câu 13. Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ ( Như co 1 chân ) khi bị kích thích ?

    A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên.


    B. Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể 

    C. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau.

    D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau.

Câu 14. Trị số điện thế nghỉ của tế bào thần kinh khổng lồ của mực ống là:

    A. – 50mV

B. – 60mV.

   C. – 70mV.

     D. – 80mV

Câu 15. Xung thần kinh là
   A. sự xuất hiện điện thế hoạt động                          B. thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động

   C. thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động

    D. thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

Câu 16. Trong 1 đàn gà có 1 con có thể mổ bất kì con nào trong đàn là tập tính: 

    A. thứ bậc.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. vị tha.

D. di cư.

Câu 17. Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính: 

    A.bảo vệ lãnh thổ.

B . sinh sản.

C. Xã hội.

D. kiếm ăn

Câu 18. Ngỗng con mới nở chạy theo người là kiểu học tâp
    A. in vết.

B. quen nhờn.

C. điều kiện hoá.

D. học ngầm

Câu 19. Páp Lốp làm thí nghiệm - vừa đánh chuông, vừa cho chó ăn giúp chó học tập kiểu
    A. in vết.
B. quen nhờn.
             C. điều kiện hoá đáp ứng.
                         D. học ngầm

Câu 20. Nếu thả 1 hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa , rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần thì rùa sẽ  không rụt đầu và chân vào mai nữa. Đây là 1 ví dụ về hình thức học tập: 

    A. in vết.

B. quen nhờn.

C. học ngầm


D. học khôn.

Câu 21.   Nghe tiếng kẻng, trâu bò nuôi trở về chuồng là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào:

    A. săn bắn.


B. giải trí.  
C. bảo vệ mùa màng.



D. chăn nuôi

Câu 22.  Làm bù nhìn ở ruộng, nương để đuổi chim chóc phá hoại mùa màng là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào:

    A. săn bắn.           
B. giải trí.  

C. bảo vệ mùa màng.            
D. an ninh quốc phòng

Câu 23 . Tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó là tập tính: 

    A.bảo vệ lãnh thổ.

B . sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

Câu 24. Chim én tránh rét vào mùa đông là tập tính: 

    A.bảo vệ lãnh thổ.

B . sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

Câu 25. Chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính: 

     A.bảo vệ lãnh thổ.

B . sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

 Câu 26. Vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với con cái là tập tính: 

      A. sinh sản.
          B. bảo vệ lãnh thổ.         C. di cư.

D. Xã hội
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